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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu
- Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa các trạm biến áp 500kV Phú Lâm, trạm 220kV Trà Vinh, trạm 220kV Cai Lậy và trạm 220kV Rạch Giá.
2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 150 ngày.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa của sân ngắt 500kV trạm biến áp 500kV Phú Lâm
	Ngày thứ 1
(Theo lệnh khởi công được duyệt)
	Ngày thứ 150 
(Theo lệnh khởi công được duyệt)

	2
	Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm biến áp 220kV Trà Vinh
	Ngày thứ 1
(Theo lệnh khởi công được duyệt)
	Ngày thứ 150 
(Theo lệnh khởi công được duyệt)

	3
	Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm biến áp 220kV Cai Lậy
	Ngày thứ 1
(Theo lệnh khởi công được duyệt)
	Ngày thứ 150 
(Theo lệnh khởi công được duyệt)

	4
	Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm biến áp 220kV Rạch Giá
	Ngày thứ 1
(Theo lệnh khởi công được duyệt)
	Ngày thứ 150 
(Theo lệnh khởi công được duyệt)


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Phạm vi công việc của gói thầu: 

	STT
	Mô tả công việc mời thầu
	Yêu cầu kỹ thuật/             Chỉ dẫn kỹ thuật chính
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính

	
	
	
	
	

	I
	Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 500kV trạm 500kV Phú Lâm (thuộc TP. Hồ Chí Minh)
	
	
	

	1
	Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 500kV trạm 500kV Phú Lâm. Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa. Vận chuyển xà bần đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường.
	
	1
	Toàn bộ 

	II
	Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Trà Vinh (thuộc tỉnh Vĩnh Long)
	
	
	

	1
	Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Trà Vinh. Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa. Vận chuyển xà bần đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường.
	
	1
	Toàn bộ 

	III
	Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Cai Lậy (thuộc tỉnh Đồng Tháp)
	
	
	

	1
	Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Cai Lậy. Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa. Vận chuyển xà bần đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường.
	
	1
	Toàn bộ 

	IV
	Sửa chữa hệ thống lưới nối đất sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Rạch Giá (thuộc tỉnh An Giang)
	
	
	

	1
	Sửa chữa hệ thống lưới nối đất sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Rạch Giá. Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa. Vận chuyển xà bần đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường
	
	1
	Toàn bộ 



2. Khối lượng chi tiết: (khối lượng chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu phải kiểm tra khối lượng thi công theo bản vẽ đính kèm):
Hạng mục 1: Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 500kV trạm 500kV Phú  Lâm

	STT
	Mô tả công việc
	Yêu cầu kỹ thuật/             Chỉ dẫn kỹ thuật chính
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền
(4 x 6)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 500kV
	
	
	
	
	

	1
	Cắt mặt đường bê tông Asphan chiều dày lớp cắt ≤ 7cm tại các khu vực băng qua đường
	
	1,300
	100m
	
	

	 
	(3,5x4+4,5x6+6x4)x2/100 = 1,3
	
	 
	 
	
	

	2
	Đào rãnh tiếp địa tại vị trí băng qua đường nội bộ bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất IV
	
	31,488
	1m3
	
	

	 
	((0,8+0,4)x0,8/2)x(3,5x4+4,6x6+6x4) = 31,488
	
	 
	 
	
	

	3
	Đào xúc đá thu gom lại để đào tiếp địa
	
	492,495
	1m3
	
	

	 
	((177,5*18+264,4x13)x1x0,075) = 497,415
	
	 
	 
	
	

	 
	Trừ đường: -(3,5x4+4,6x6+6x4)x1x0,075 = -4,920
	
	 
	 
	
	

	4
	Đào rãnh tiếp địa bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất III
	
	3.151,968
	1m3
	
	

	 
	((0,8+0,4)x0,8/2)x(177,5x18+264,4x13) = 3.183,456
	
	 
	 
	
	

	 
	Trừ đường: -31,488 = -31,488
	
	 
	 
	
	

	5
	Cung cấp bạt 30% khối lượng (luân chuyển) để đổ đất đào 
	
	2.276,712
	m2
	
	

	 
	(1,2x6324,2)x30% = 2.276,712
	
	 
	 
	
	

	6
	Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép mương cáp, lỗ khoan đường kính Fi >70mm, chiều sâu khoan ≤30cm
	
	290,000
	1 lỗ khoan
	
	

	 
	145x2 = 290
	
	 
	 
	
	

	7
	Tháo dỡ các tấn đan bê tông để kéo dây tiếp địa đi qua mương cáp 
	
	290,000
	cấu kiện
	
	

	 
	145x2 = 290
	
	 
	 
	
	

	8
	Lắp đặt dây đồng trần tiếp địa tiết diện 120 mm2
	
	9.207,200
	m
	
	

	 
	Lưới tiếp địa: 6,324,2 = 6,324,2
	
	 
	 
	
	

	 
	Dây từ giá đỡ thiết bị xuống lưới: 2.883 = 2.883
	
	 
	 
	
	

	9
	Cung cấp và lắp đặt đầu cốt 120mm2
	
	401,000
	bộ
	
	

	 
	401 
	
	 
	 
	
	

	10
	Hàn cawed dây tiếp địa 
	
	635,000
	mối
	
	

	 
	Lưới tiếp địa: 18x13=234
	
	 
	 
	
	

	 
	Dây tiếp địa giá đỡ thiết bị với lưới: 401 = 401
	
	 
	 
	
	

	11
	CC&LD bu lông M12x60 để bắt tiếp địa vào giá đỡ thiết bị
	
	401,000
	bộ
	
	

	 
	401 
	
	 
	 
	
	

	12
	Lắp các tấm đan mương cáp sau khi lắp đặt xong dây tiếp địa 
	
	290,000
	1 cấu kiện
	
	

	 
	145x2 = 290
	
	 
	 
	
	

	13
	Đắp đất nền trạm tái lập mặt bằng
	
	3.183,456
	m3
	
	

	 
	(31,488+3151,968) = 3.183,456
	
	 
	 
	
	

	14
	Bê tông nền, đá 1x2, vữa BT M250, XM PCB40 tái lập mặt đường
	
	7,800
	m3
	
	

	 
	(3,5x4+4,5x6+6x4)x0,8x0,15 = 7,8
	
	 
	 
	
	

	15
	Đào xúc đá 1x2 rải tái lập hoàn trả mặt bằng
	
	492,495
	1m3
	
	

	 
	492,495 
	
	 
	 
	
	

	16
	Rải đá 1x2 bổ sung 25% khu vực đào tiếp địa 
	
	164,165
	m3
	
	

	 
	492,495 x 0,025/0,075 = 164,165 
	
	 
	 
	
	

	17
	Bốc xúc đá 1x2 vận chuyển đến điểm rải
	
	164,165
	m3
	
	

	 
	164,165 
	
	
	
	
	

	18
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	1,00
	TB
	
	



Hạng mục 2: Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Trà Vinh

	STT
	Mô tả công việc
	Yêu cầu kỹ thuật/             Chỉ dẫn kỹ thuật chính
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền
(4 x 6)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV
	
	
	
	
	

	1
	Cung cấp dây đồng trần C120mm2
	
	4.308
	m
	
	

	
	Lưới tiếp địa: 170+170+150+150+150+150+130+130+130+130+130+140+140+(12*17)+(35*16)+(47,5*14)+(24,5*6)+(10*15) = 3596
	
	
	
	
	

	
	Đoạn dây đồng trần C120mm2 liên kết giữa lưới tiếp địa với dây tiếp địa thiết bị (trung bình 1m cho 1 vị trí): 569*1,0 = 569
	
	
	
	
	

	
	Liên kết lưới giữa các sân:9*5+11*4+9*6 = 143
	
	
	
	
	

	2
	Cung cấp cọc tiếp địa mạ đồng D16, L2.4m
	
	159
	cọc
	
	

	
	159 
	
	
	
	
	

	3
	Cung cấp và lắp đặt bạt lót đổ đất đào (khổ 4m x1m)
	
	1.280
	m2
	
	

	
	4*4*80 = 1280
	
	
	
	
	

	4
	Đào thu gom đá 1x2 cũ (vật tư tận dụng)
	
	262,395
	m3
	
	

	
	Lưới tiếp địa: 3596*0,9*0,07 = 226,548
	
	
	
	
	

	
	Đoạn dây đồng trần C120mm2 liên kết giữa lưới tiếp địa với dây tiếp địa thiết bị  (trung bình 1m cho 1 vị trí): 569*1,0*0,9*0,07 = 35,847
	
	
	
	
	

	5
	Cung cấp đá 1x2 rải bổ sung (bổ sung 30%)
	
	112,455
	m3
	
	

	
	262,395*30%/70% = 112.455
	
	
	
	
	

	6
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	
	374,85
	m3
	
	

	
	374.85
	
	
	
	
	

	7
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 140m tiếp theo - Sỏi, đá dăm các loại
	
	374.85
	m3
	
	

	
	374.85
	
	
	
	
	

	8
	Đào đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp II
	
	2.332,4
	m3
	
	

	
	Lưới tiếp địa: 3596*(0,5+0,9)/2*0,8 = 2013,76
	
	
	
	
	

	
	Đoạn dây đồng trần C120mm2 liên kết giữa lưới tiếp địa với dây tiếp địa thiết bị: 569*(0,5+0,9)/2*0,8 = 318,64
	
	
	
	
	

	9
	Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, loại dây thép
	
	430,8
	10m
	
	

	
	430.8
	
	
	
	
	

	10
	Đóng cọc chống sét đã có sẵn
	
	159
	cọc
	
	

	
	159
	
	
	
	
	

	11
	Cung cấp khuôn hàn hóa nhiệt
	
	4
	Bộ
	
	

	
	Loại T cho dây 120mm2: 2 = 2
	
	
	
	
	

	
	Loại X cho dây 120mm2: 2 = 2
	
	
	
	
	

	12
	Hàn hóa nhiệt nối dây tiếp địa 
	
	1.869
	1 mối hàn
	
	

	
	Lưới với cọc tiếp địa: 159 = 159
	
	
	
	
	

	
	Vị trí giao chéo dây tiếp địa mới với dây tiếp địa mới: 36+64+85+30 = 215
	
	
	
	
	

	
	vị trí liên kết giữa lưới cũ và mới: 70+111+116+60 = 357
	
	
	
	
	

	
	Đoạn dây nối dây tăng cường với dây tiếp địa thiết bị: 569*2 = 1138
	
	
	
	
	

	13
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg
	
	23,324
	100m3
	
	

	
	23.324
	
	
	
	
	

	14
	Bốc xếp sỏi, đá dăm các loại
	
	374,85
	m3
	
	

	
	374.85
	
	
	
	
	

	15
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	
	374,85
	m3
	
	

	
	374.85
	
	
	
	
	

	16
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 140m tiếp theo - Sỏi, đá dăm các loại (đá bổ sung)
	
	374,85
	m3
	
	

	
	374.85
	
	
	
	
	

	17
	Rải đá 1x2 hoàn trả mặt bằng
	
	374,85
	m3
	
	

	
	374.85
	
	
	
	
	

	18
	Bốc lên bằng thủ công - thép các loại
	
	5,091
	tấn
	
	

	
	Dây đồng C120mm2: (4308/0,96)/1000 = 4,488
	
	
	
	
	

	
	Cọc: 159*3,79/1000 = 0,603
	
	
	
	
	

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại (dây + cọc tiếp địa)
	
	5,091
	tấn
	
	

	
	5.091
	
	
	
	
	

	20
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 140m tiếp theo - Sắt thép các loại  (dây + cọc tiếp địa)
	
	5,091
	tấn
	
	

	
	5.091
	
	
	
	
	

	21
	Cắt nền đường bê tông
	
	240
	m
	
	

	
	Chiều dài mương tiếp địa băng đường (5mx24=120m)
	
	
	
	
	

	
	120*2 = 240
	
	
	
	
	

	22
	Phá dỡ nền đường bê tông
	
	21,6
	m3
	
	

	
	120*0,6*0,3 = 21,6
	
	
	
	
	

	23
	Khoan xuyên qua bê tông cốt thép, lỗ khoan đường kính D>70mm, chiều sâu khoan <=30cm (thành mương cáp)
	
	240
	m3
	
	

	
	120*2 = 240
	
	
	
	
	

	24
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 200, PCB40 (thành mương cáp)
	
	1,6
	m3
	
	

	
	160*2*0,005 = 1,6
	
	
	
	
	

	25
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 150, PCB40 (nền đuờng)
	
	7,2
	m3
	
	

	
	120x0,6x0,1 = 7,2
	
	
	
	
	

	26
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 300, PCB40 (nền đuờng)
	
	21,6
	m3
	
	

	
	120*0,6*0,3 = 21,6
	
	
	
	
	

	27
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	
	21,6
	m3
	
	

	
	21.6
	
	
	
	
	

	28
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T
	
	21,6
	m3
	
	

	
	21.6
	
	
	
	
	

	29
	Vận chuyển phế thải tiếp 19km bằng ô tô - 5,0T
	
	21,6
	m3
	
	

	
	21.6
	
	
	
	
	

	30
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	1,00
	TB
	
	



Hạng mục 3: Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Cai Lậy
	STT
	Mô tả công việc
	Yêu cầu kỹ thuật/             Chỉ dẫn kỹ thuật chính
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền
(4 x 6)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV
	
	
	
	
	

	1
	Cung cấp dây đồng trần C120mm2
	
	4.415,0
	m
	
	

	 
	Lưới tiếp địa: 203*8+61,5*13+110*4+37,5*11+18*8+77+25*4+33*2 = 3663
	
	 
	 
	
	

	 
	Đoạn dây liên kết giữa dây mới với dây tiếp địa thiết bị (trung bình 1m cho 1 vị trí): 752*1,0 = 752
	
	 
	 
	
	

	2
	Cung cấp dây đồng C150mm2 bọc PVC
	
	127,80
	m
	
	

	 
	Chống sét 3 phía MBA AT1: (8,5+6,5+6,3)*3 = 63,9
	
	 
	 
	
	

	 
	Chống sét 3 phía MBA AT2: (8,5+6,5+6,3)*3 = 63,9
	
	 
	 
	
	

	3
	Cung cấp cọc tiếp địa mạ đồng D16, L2.4m
	
	143,0
	cọc
	
	

	 
	143 
	
	 
	 
	
	

	4
	Cung cấp đầu cose 150mm2
	
	18,0
	cái
	
	

	 
	18 
	
	 
	 
	
	

	5
	Cung cấp đầu cose 120mm2
	
	26,0
	cái
	
	

	 
	26 
	
	 
	 
	
	

	6
	Cung cấp bulong M12x40
	
	44,0
	cái
	
	

	 
	44 
	
	 
	 
	
	

	7
	Cung cấp và lắp đặt bạt lót đổ đất đào (khổ 4m x1m)
	
	1.280,0
	m2
	
	

	 
	4*4*80 = 1280
	
	 
	 
	
	

	8
	Đào gom đá 1x2 cũ (tận dụng) bằng thủ công 70%
	
	254,40
	m3
	
	

	 
	Lưới tiếp địa: 3663*0,8*0,1 *70% = 205,128
	
	 
	 
	
	

	 
	Đoạn dây liên kết giữa dây mới với dây tiếp địa thiết bị (trung bình 1m cho 1 vị trí): 752*1,0*0,8*0,1*70% = 42,112
	
	 
	 
	
	

	 
	Chống sét 3 phía MBA AT1, AT2: 127,8*0,8*0,1*70% = 7,157
	
	 
	 
	
	

	9
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - sỏi, đá dăm các loại
	
	254,40
	m3
	
	

	 
	254,40
	
	 
	 
	
	

	10
	Vận chuyển bằng thủ công 140m tiếp theo - sỏi, đá dăm các loại
	
	254,40
	m3
	
	

	 
	254,40
	
	 
	 
	
	

	11
	Cắt nền đường bê tông
	
	260,0
	m
	
	

	 
	Chiều dài mương tiếp địa băng đường (5mx26=130m)
	
	 
	 
	
	

	 
	130x2 = 260
	
	 
	 
	
	

	12
	Phá dỡ nền đường bê tông không cốt thép
	
	23,40
	m3
	
	

	 
	Chiều dài mương tiếp địa băng đường (5mx26=130m)
	
	 
	 
	
	

	 
	Chiều rộng mương 0,6m, chiều sâu 0,2m
	
	 
	 
	
	

	 
	130x0,6x0,3 = 23,4
	
	 
	 
	
	

	13
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	
	23,40
	m3
	
	

	 
	23,4
	
	 
	 
	
	

	14
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại
	
	23,40
	m3
	
	

	 
	23,4
	
	 
	 
	
	

	15
	Vận chuyển bằng thủ công 140m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại đến bãi tập kết
	
	23,40
	m3
	
	

	 
	23,4
	
	 
	 
	
	

	16
	Khoan xuyên qua bê tông cốt thép, lỗ khoan đường kính D>70mm, chiều sâu khoan <=30cm (thành mương cáp)
	
	340,0
	lỗ khoan
	
	

	 
	170x2 = 340
	
	 
	 
	
	

	17
	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp II
	
	2.267,096
	m3
	
	

	 
	Lưới tiếp địa: 3663*(0,5+0,8)/2*0,8 = 1904,76
	
	 
	 
	
	

	 
	Đoạn dây tăng cường liên kết giữa dây tăng cường với dây tiếp địa thiết bị (trung bình 1m cho 1 vị trí): 569*1,0*(0,5+0,8)/2*0,8 = 295,88
	
	 
	 
	
	

	 
	Chống sét 3 phía MBA AT1, AT2: 127,8*(0,5+0,8)/2*0,8 = 66,456
	
	 
	 
	
	

	18
	Kéo rải dây địa bằng hàn điện; đường kính dây tiếp địa D<=20mm
	
	4.54,28
	10m
	
	

	 
	454,28 
	
	 
	 
	
	

	19
	Đóng cọc chống sét đã có sẵn
	
	143,0
	cọc
	
	

	 
	143
	
	 
	 
	
	

	20
	Cung cấp khuôn hàn hóa nhiệt
	
	4,0
	Bộ
	
	

	 
	Loại T cho dây 120mm2: 2 = 2
	
	 
	 
	
	

	 
	Loại X cho dây 120mm2: 1 = 1
	
	 
	 
	
	

	 
	Loại T cho dây 150mm2: 1 = 1
	
	 
	 
	
	

	21
	Hàn hóa nhiệt liên kết lưới tiếp địa
	
	1.892,0
	1 mối hàn
	
	

	 
	Hàn liên kết dây 120mm2 vào cọc: 143 = 143
	
	 
	 
	
	

	 
	Hàn liên kết chữ T dây 120mm2-120mm2: 512 = 512
	
	 
	 
	
	

	 
	Hàn liên kết chữa X dây 120mm2-120mm2: 79 = 79
	
	 
	 
	
	

	 
	Hàn liên kết dây lưới cũ và lưới mới: 569x2 = 1138
	
	 
	 
	
	

	 
	Hàn liên kết chữ T dây 120mm2-150mm2: 18 = 18
	
	 
	 
	
	

	 
	Hàn liên kết chữ T dây 120mm2-240mm2: 2 = 2
	
	 
	 
	
	

	22
	Lắp đặt đầu cose, bulông M12
	
	22,0
	bộ
	
	

	 
	22
	
	 
	 
	
	

	23
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg
	
	22,671
	100m3
	
	

	 
	22,671
	
	 
	 
	
	

	24
	Rải đá 1x2 hoàn trả mặt bằng (đá tận dụng)
	
	254,40
	m3
	
	

	 
	254,4 
	
	 
	 
	
	

	25
	Rải đá 1x2 hoàn trả mặt bằng (bổ sung 30% khối lượng)
	
	109,024
	m3
	
	

	 
	109,024 
	
	 
	 
	
	

	26
	Bốc xếp sỏi, đá dăm các loại
	
	363,424
	m3
	
	

	 
	363,424
	
	 
	 
	
	

	27
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - sỏi, đá dăm các loại
	
	363,424
	m3
	
	

	 
	363,424
	
	 
	 
	
	

	28
	Vận chuyển bằng thủ công 150m tiếp theo - sỏi, đá dăm các loại
	
	363,424
	m3
	
	

	 
	363,424
	
	 
	 
	
	

	29
	Bốc xếp sắt thép các loại (dây, cọc tiếp địa)
	
	5,321
	tấn
	
	

	 
	Dây đồng trần C120mm2: 4415*1,042/1000 = 4,6
	
	 
	 
	
	

	 
	Dây tiếp địa C150mm2: (127,8*1,4)/1000 = 0,179
	
	 
	 
	
	

	 
	Cọc tiếp địa D16: 143*1,58*2,4/1000 = 0,542
	
	 
	 
	
	

	30
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - sắt thép các loại (dây, cọc tiếp địa)
	
	5,321
	tấn
	
	

	 
	5,321
	
	 
	 
	
	

	31
	Vận chuyển bằng thủ công 140m tiếp theo - sắt thép các loại (dây, cọc tiếp địa)
	
	5,321
	tấn
	
	

	 
	5,321
	
	 
	 
	
	

	32
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 150, PCB40 (nền đuờng)
	
	7,80
	m3
	
	

	 
	130x0,6x0,1 = 7,8
	
	 
	 
	
	

	33
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 300, PCB40 (nền đuờng)
	
	15,60
	m3
	
	

	 
	130x0,6x0,2 = 15,6
	
	 
	 
	
	

	34
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	
	23,40
	m3
	
	

	
	23,4 
	
	 
	 
	
	

	35
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T
	
	23,40
	m3
	
	

	
	23,4 
	
	 
	 
	
	

	36
	Vận chuyển phế thải tiếp 19km bằng ô tô - 5,0T
	
	23,40
	m3
	
	

	
	23,4 
	
	
	
	
	

	37
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	1,00
	TB
	
	




Hạng mục 4: Sửa chữa hệ thống lưới nối đất sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Rạch Giá

	STT
	Mô tả công việc
	Yêu cầu kỹ thuật/             Chỉ dẫn kỹ thuật chính
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền
(4 x 6)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV
	Mục II Chương V
	
	
	
	

	1
	Cung cấp và lắp đặt đồng trần 120mm2 (toàn bộ công trình)
	
	6.539
	m
	
	

	 
	Lưới tiếp địa: 165*7+155*7+144*14+40*7+79,5*8 = 5171
	
	 
	 
	
	

	 
	Đoạn dây liên kết giữa dây mới với dây tiếp địa thiết bị (trung bình 3m cho 1 vị trí): (360+24+72) *3 = 1368
	
	 
	 
	
	

	2
	Cung cấp và lắp đặt cọc nối đất mạ đồng Ɵ16, dài 3m (Toàn công trình).
	
	52,0
	cái
	
	

	 
	52
	
	 
	 
	
	

	3
	Đầu cosse đồng phù hợp với cỡ dây đồng trần 120mm2 để bắt Bu long M12 vào thiết bị (Toàn công trình)
	
	456,0
	cái
	
	

	 
	360 +24+ 72 = 456
	
	 
	 
	
	

	4
	Cung cấp bạt để đổ đất đào
	
	1.435,0
	m2
	
	

	 
	(165 x1x7) + (40x1x7) = 1435
	
	 
	 
	
	

	5
	Đào gom đá 1x2 sân ngắt khu vực đào tiếp địa
	
	282,240
	m3
	
	

	 
	[{(165x0,8x0,1)x14}+{(155x0,8x0,1)x14}+{(40x0,8x0,1)x14}]x0,7 = 282,24
	
	 
	 
	
	

	6
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - sỏi đá các loại
	
	282,240
	m3
	
	

	 
	282,24 
	
	 
	 
	
	

	7
	Vận chuyển bằng thủ công 140m tiếp theo - sỏi đá các loại
	
	282,240
	m3
	
	

	 
	282,24 
	
	 
	 
	
	

	8
	Cắt nền đường bê tông,
	
	420,0
	m
	
	

	 
	Chiều dài mương tiếp địa băng đường: 5*42*2 = 420
	
	 
	 
	
	

	9
	Phá dỡ nền đường bê tông không cốt thép
	
	37,80
	m3
	
	

	 
	Chiều dài mương tiếp địa băng đường (5mx42=210m); Chiều rộng mương đào 0,6m, chiều sâu 0,2m: 210x0,6x0,3 = 37,8
	
	 
	 
	
	

	10
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	
	37,80
	m3
	
	

	 
	37,8 
	
	 
	 
	
	

	11
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại
	
	37,80
	m3
	
	

	 
	37,8 
	
	 
	 
	
	

	12
	Vận chuyển bằng thủ công 140m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại đến bãi tập kết
	
	37,80
	m3
	
	

	 
	37,8 
	
	 
	 
	
	

	13
	Đào đất bằng thủ công, để rải tiếp địa, sâu 0,8m kết nối tiếp địa thiết bị với lưới nối đất
	
	2.016,0
	m3
	
	

	 
	{(165x0,5x0,8)x14}+{(155x0,5x0,8)x14}+{(40x0,5x0,8)x14} = 2016
	
	 
	 
	
	

	14
	Kéo rải dây tiếp địa; đường kính dây tiếp địa D ≤20mm
	
	653,90
	10m
	
	

	 
	653,9 
	
	 
	 
	
	

	15
	Đóng cọc chống sét 
	
	52,0
	cọc
	
	

	 
	52 
	
	 
	 
	
	

	16
	Cung cấp khuôn hàn hóa nhiệt
	
	5,0
	bộ
	
	

	 
	Loại T cho dây 120mm2: 2 = 2
	
	 
	 
	
	

	 
	Loại X cho dây 120mm2: 2 = 2
	
	 
	 
	
	

	 
	Loại T cho dây 150mm2: 1 = 1
	
	 
	 
	
	

	17
	Hàn hóa nhiệt liên kết lưới tiếp địa
	
	912,0
	1 mối hàn
	
	

	 
	Hàn liên kết dây 120mm2 vào cọc: 52 = 52
	
	 
	 
	
	

	 
	Hàn liên kết chữ T dây 120mm2-120mm2: 460 = 460
	
	 
	 
	
	

	 
	Hàn liên kết chữa X dây 120mm2-120mm2: 392 = 392
	
	 
	 
	
	

	 
	Hàn liên kết chữ T dây 120mm2-150mm2: 8 = 8
	
	 
	 
	
	

	18
	Lắp đặt đầu cose, bulông M12
	
	456,0
	bộ
	
	

	 
	456 
	
	 
	 
	
	

	19
	Rải đá 1x2 hoàn trả mặt bằng (đá tận dụng)
	
	282,240
	m3
	
	

	 
	282,24 
	
	 
	 
	
	

	20
	Rải đá 1x2 hoàn trả mặt bằng (bù 30% khối lượng)
	
	120,960
	m3
	
	

	 
	120,96 
	
	 
	 
	
	

	21
	Bốc xếp sỏi, đá dăm các loại
	
	403,20
	m3
	
	

	 
	403,2 
	
	 
	 
	
	

	22
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - sỏi, đá dăm các loại
	
	403,20
	m3
	
	

	 
	403,2 
	
	 
	 
	
	

	23
	Vận chuyển bằng thủ công 140m tiếp theo - sỏi, đá dăm các loại
	
	403,20
	m3
	
	

	 
	403,2 
	
	 
	 
	
	

	24
	Bốc xếp sắt thép các loại (Bốc xếp dây, cọc tiếp địa)
	
	7,059
	tấn
	
	

	 
	dây đồng trần C120mm2:6539*1,042/1000 = 6,813
	
	 
	 
	
	

	 
	Cọc tiếp địa: 3*1,578*52/1000 = 0,246
	
	 
	 
	
	

	25
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - sắt thép các loại
	
	7,059
	tấn
	
	

	 
	7,059
	
	 
	 
	
	

	26
	Vận chuyển bằng thủ công tiếp theo đến vị trí công tác- sắt thép các loại
	
	7,059
	tấn
	
	

	 
	7,059
	
	 
	 
	
	

	27
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót, đá 4x6, vữa mác 150, PCB40 (nền đuờng)
	
	7,80
	m3
	
	

	 
	130x0,6x0,1 = 7,8
	
	 
	 
	
	

	28
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 150, PCB40 (nền đuờng)
	
	12,60
	m3
	
	

	 
	210x0,6x0,1 = 12,6
	
	 
	 
	
	

	29
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 300, PCB40 (nền đuờng)
	
	25,20
	m3
	
	

	 
	210x0,6x0,2 = 25,2
	
	 
	 
	
	

	30
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại 
	
	37,80
	m3
	
	

	 
	37,8 
	
	 
	 
	
	

	31
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T
	
	37,80
	m3
	
	

	 
	37,8 
	
	 
	 
	
	

	32
	Vận chuyển phế thải tiếp 19km bằng ô tô - 5,0T
	
	37,80
	m3
	
	

	 
	37,8 
	
	
	
	
	

	33
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	1,00
	TB
	
	



*Ghi chú: 
1. Chi phí đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa toàn bộ cho tất cả các công trình: bao gồm.
1. Thi công đúng theo hợp đồng xây lắp.
 *Các lưu ý quan trọng:
1. Đối với phần vật tư thiết bị do nhà thầu cung cấp, nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ vật tư và lắp đặt hoàn chỉnh đáp ứng theo chỉ dẫn kỹ thuật trình bày ở Chương V của E-HSMT. Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu, đặc tính kỹ thuật… phần vật tư nhà thầu cấp.
1. Nhà thầu phải chào giá theo đúng các khối lượng đã nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu trên đây. Các bảng chiết tính chi tiết, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu trúng thầu cung cấp khi hoàn thiện hợp đồng.
1. Các chi phí liên quan đến bảo hiểm theo quy định phải bao gồm trong giá dự thầu.
1. Các công tác có liên quan đến biện pháp tổ chức thi công, tổ chức công trường như vận chuyển bộ máy thi công, đường vận chuyển, cự ly vận chuyển, kho bãi, lán trại tạm, công trình tạm thi công bao gồm cả công tác khôi phục, sửa chữa đường hiện có..., thí nghiệm mẫu các loại... nhà thầu tự tính toán và đưa toàn bộ vào giá chào thầu.
1. Nhà thầu cần kiểm tra, khảo sát hiện trường thực tế kết hợp nghiên cứu bản vẽ trong E-HSMT để tự đánh giá, tính toán khối lượng phù hợp theo biện pháp thi công của mình và có dự trù chi phí thích hợp, không đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh khác.
1.  Nhà thầu phải chịu trách nhiệm xin giấy phép khoan giếng và khai thác nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt... (nếu có) theo đúng quy định nhà nước. Toàn bộ các chi phí này phải bao gồm trong giá chào thầu. 
1. Qui định về các vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình như yêu cầu tại mục 2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị.
1. Nhà thầu phải cung cấp bảng tính dự toán chi tiết cho các hạng mục công việc liệt kê ở trên trong Hồ sơ dự thầu.
IV. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Các bản vẽ thiết kế thi công phải được đọc song song với Quy định kỹ thuật này:
1. Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (bộ 3 tập: I, II, III).
1. Bộ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (bộ 11 tập).
Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân theo các quy chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước:
* Về quản lý chất lượng công trình
1. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.
1. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1. Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
1. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
1. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 và Nghị định 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
1. TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng, nguyên tắc cơ bản.
1. TCXDVN 371- 2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
1. TCVN 4055:2012: Quy định về tổ chức thi công công trình xây dựng
1. TCVN 4252:2012: Quy trình lập, thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công.
1. TCVN 4453 - 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối -Quy phạm thi công, nghiệm thu.
1. TCVN 4447 - 2012: Công tác đất - thi công và nghiệm thu
1. TCVN 9361 - 2012: Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
1. Quy định giám sát thi công và nghiệm thu các công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành theo Quyết định số 916/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
1.  Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
1. Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

1. Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ quản lý và giám sát công trình có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng.
1. Với đặc điểm là công trình thi công trong điều kiện Trạm biến áp cao thế với cấp điện áp ≥ 220kV đang vận hành, nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ giám sát an toàn để giám sát liên tục trong quá trình thi công công trình.
1. Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.
1. Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.
1. Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các qui trình qui phạm chuyên ngành hiện hành.
1. Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ phận giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường của Nhà thầu. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.
1. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.
2.  Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
1. Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ các vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công công trình. 

1. [bookmark: _Hlk198372475][bookmark: _Hlk198370151]Nhà thầu phải chào vật tư sử dụng cụ thể, không chào nhiều nhãn hiệu sản phẩm cho 1 sản phẩm của HSMT yêu cầu để đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh trong đấu thầu.
BẢNG KÊ KHAI CÁC LOẠI VẬT TƯ CHỦ YẾU
Nhà thầu phải chào vào cột “Phần chào của nhà thầu” tên cụ thể của nhà sản xuất vật liệu (hoặc địa phương khai thác, cung cấp) kiểu loại, xuất xứ; đính kèm hồ sơ đặc tính kỹ thuật đảm bảo đạt số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật thiết kế và yêu cầu cơ bản.
[bookmark: _Hlk198370776]“Phần chào của nhà thầu” phải là 1 loại vật tư cụ thể đạt chất lượng như yêu cầu của HSMT và không chào ghi chữ “hoặc tương đương” phía sau vì không xác định cụ thể vật tư tương đương.
Bảng chào vật tư của nhà thầu sẽ là cơ sở để cung cấp và nghiệm thu vật liệu  khi thực hiện thi công công trình.
	STT
	TÊN 
VẬT TƯ
	QUY CÁCH
	YÊU CẦU 
CƠ BẢN
	PHẦN CHÀO CỦA
 NHÀ THẦU

	
	
	
	
	Xuất xứ
	Thương hiệu

	1
	Xi măng đen
	Mác PC40, PCB40
	Đạt TCVN 2682:2020
	
	

	2
	Đá dăm các loại
	Đúng kích cỡ theo thiết kế
	Đạt TCVN 7570:2006
	
	

	3
	Cát các loại
	Cát sạch
	Cát sạch, không nhiễm mặn đạt TCVN 7570:2006
	
	

	4
	Nước
	Nước sạch
	Đạt TCVN 4506:2012
	
	

	5
	Cọc thép mạ đồng 
	D16
	Chứng nhận CO/CQ
Ấn Độ hoặc tương đương
	
	

	6
	Dây đồng 
	120 mm2
150 mm2
	Đạt TCVN 5064-1994
Cadivi hoặc tương đương
	
	

	7
	Thuốc hàn hóa nhiệt
	Theo thiết kế
	Chứng nhận CO/CQ
Staticweld hoặc tương đương
	
	



3. Các hạng mục thi công chính
1. Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa của sân ngắt 500kV trạm 500kV Phú Lâm. 
1. Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Trà Vinh.
1. Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm biến áp 220kV Cai Lậy.
1. Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Rạch Giá.
4. Yêu cầu về tài liệu do chủ đầu tư cung cấp:
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp cho Nhà thầu toàn bộ hồ sơ bản vẽ thi công của công trình.

- Khối lượng chi tiết xây lắp công trình, các hạng mục được thể hiện trong Bản xây lắp chi tiết.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu và đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp là đầy đủ và đáp ứng tất cả công việc để hoàn thành công trình.
5.  Yêu cầu về kho bãi công trường và lán trại tạm của đơn vị thi công
1. Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn.
1. Trong trường hợp trúng thầu, Nhà thầu sẽ tự sắp xếp chỗ làm việc, ăn ở cho đơn vị mình. Tất cả nhà cửa, lán trại do Nhà thầu dựng lên để phục vụ cho việc xây dựng công trình phải tuân theo các qui định an toàn của đường dây và trạm điện, đơn vị quản lý về xây dựng, vệ sinh và các yêu cầu khác.

1. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với đơn vị quản lý về các yêu cầu trên.
1. Tất cả các lán trại của Nhà thầu sẽ được dọn đi khi không còn cần thiết và chỗ đó phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.
6.  Yêu cầu về thời gian hoàn thành và nghiệm thu bàn giao công trình
1. Thời hạn khởi công: Là ngày nêu trong Lệnh khởi công.

1. Thời hạn hoàn thành: Căn cứ thời hạn được chấp nhận trúng thầu. 
1. Tất cả các thời hạn nêu trên bao gồm cả ngày thứ 7 và chủ nhật nhưng không bao gồm ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định.
1. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chuẩn xác của bộ hồ sơ hoàn công.
7.  Yêu cầu về bảo hành xây lắp công trình
1. Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong vòng 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

8.  Yêu cầu về thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh (nếu có)
1. Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để phối hợp với các thành viên tư vấn liên quan cùng thống nhất biện pháp giải quyết. Mọi trường hợp đều phải lập biên bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thiết kế và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt thay đổi thiết kế, nếu có phát sinh khối lượng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị thiết kế lập dự toán bổ sung. Dự toán bổ sung được lập căn cứ vào các đơn giá trúng thầu và các đơn giá khác được Chủ đầu tư chấp thuận.
1. Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối thiết kế trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Mọi trường hợp phát sinh, thay đổi, bổ sung so với thiết kế phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế trước khi thi công.
1. Thời gian lập, phê duyệt thiết kế và dự toán bổ sung không tính vào thời gian thi công công trình của Nhà thầu.
9.  Biện pháp tổ chức thi công
Nhằm đảm bảo tiến độ công trình, nhà thầu phải đảm bảo bố trí tối thiểu hai nhóm công tác thi công song song và mỗi nhóm đáp ứng các yêu cầu sau đây:
      a/ Tổ chức hiện trường 
1. Sơ đồ tổ chức công trường, tổng mặt bằng tổ chức thi công.
1. Thuyết minh và biện pháp tổ chức thi công.
1. Trình tự thi công.
1. Giải pháp thi công phải khả thi, rõ ràng cụ thể đối với từng hạng mục và có biện pháp phù hợp với điều kiện trạm đang vận hành, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trạm trong quá trình thi công.
b/ Xe máy, thiết bị thi công:
1. Số lượng và chủng loại thiết bị chính
1. Chất lượng
1. Tiến độ, thời gian huy động
c/ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công:
1. Quy trình kiểm tra chất lượng;
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra chất lượng.
d/ Biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khi thi công:
d1/ Trình bày các biện pháp an toàn lao động:
1. Tổ chức bộ máy bảo hộ lao động và an toàn lao động.
1. Các nội quy an toàn lao động
1. Biện pháp cấp cứu tai nạn lao động
1. Công tác huấn luyện an toàn lao động
1. Công tác kiểm tra an toàn lao động
1. Các yêu cầu khác:
1. An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu.

1. Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một cán bộ an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.
1. Cán bộ giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các qui luật về điện, về xây dựng, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.
1. Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành.
1. Tổng quan, trong quá trình thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm:
+ Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn điện.
+ Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.
+ Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.
+ Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.
+ Giám đốc Nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công việc mà nhóm công tác đã thực hiện để có biện pháp xử lý, hoàn chỉnh ngay trong ngày công tác.
d2/Trình bày các biện pháp an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ
* An ninh trật tự
* Phòng chống cháy nổ: 
1. Ngăn ngừa sự hình thành môi trường cháy
1. Biện pháp phòng cháy
d3/ Trình bày các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường
* Biện pháp bảo vệ môi trường
1. Yêu cầu chung
1. Phòng chống gây mất vệ sinh, ô nhiễm cho khu vực thi công và xung quanh. 
1. Chiếu sáng trong xây dựng
1. Chống tiếng ồn trong xây dựng
* Xử lý chất thải:
1. Xà bần, bùn đất thừa phải được đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường.
1. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm với địa phương nếu đổ không đúng nơi qui định về môi trường.
10.  Các yêu cầu khác
* Đề phòng hỏa hoạn:
1. Nhà thầu phải đảm bảo thực thi tất cả các biện pháp phòng chống cháy nổ theo đúng qui định hiện hành tại những nơi Nhà thầu tổ chức thực hiện các công việc trong hợp đồng.
1. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ cháy, nổ xảy ra do lỗi của Nhà thầu.
1. * Thông báo công việc và xin giấy phép (nếu có):
1. Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và xin giấy phép (nếu có) theo đúng qui định hiện hành và thanh toán các lệ phí cấp phép (nếu có).
1. Bất kỳ các phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ qui cho Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào sổ thanh toán cho Nhà thầu.
1. Các yêu cầu về tổ chức thực hiện: Nhằm đảm bảo công trình được thực hiện hoàn chỉnh, đạt chất lượng và đáp ứng được các điều kiện cao về kỹ thuật, về bảo vệ môi trường và mỹ quan, Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ thiết kế, kiểm tra hiện trường thi công và đề xuất trong hồ sơ dự thầu việc áp dụng các biện pháp tổ chức và giải pháp kinh tế kỹ thuật để thực hiện công trình.
1. Qui trình thi công: Nhà thầu chịu trách nhiệm lập qui trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp đồng.
11.  Báo cáo
1. Trong suốt thời gian thực hiện dự án/gói thầu, hàng tuần Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công, nêu rõ tình hình thực hiện thật sự của tất cả các hạng mục công trình.

1. Trong thời gian thực hiện dự công trình, Chủ đầu tư sẽ tổ chức các buổi họp khi cần thiết để giải quyết công việc, Nhà thầu phải tham dự các buổi họp như thế với đầy đủ thành phần theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
V. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản / ngày phát hành

	I
	Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 500kV trạm 500kV Phú Lâm

	01
	BVHT
	Mặt bằng hiện trạng sân 500V trạm 500kV Phú Lâm
	01/2026

	02
	BVTC 1/3
	Bản vẽ thi công tiếp địa trạm 500kV Phú Lâm
	01/2026

	03
	BVTC 2/3
	Bản vẽ thi công tiếp địa trạm 500kV Phú Lâm
	01/2026

	04
	BVTC 3/3
	Bản vẽ thi công tiếp địa trạm 500kV Phú Lâm
	01/2026

	II
	Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Trà Vinh

	01
	BVTC 01
	Mặt bằng tổng thể bố trí lưới nối đất
	01/2026

	02
	BVTC 02
	Chi tiết liên kết lưới nối đất
	01/2026

	03
	BVTC 03
	Bảng kê khối lượng thực hiện
	01/2026

	04
	BVTC 04
	Bảng kê khối lượng thực hiện
	01/2026

	III. Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Cai Lậy

	01
	BVTC 01
	Mặt bằng tổng thể 
	01/2026

	02
	BVTC 02
	Khối lượng thực hiện
	01/2026

	03
	BVTC 03
	Khối lượng thực hiện
	01/2026

	IV. Sửa chữa hệ thống lưới nối đất sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Rạch Giá

	01
	BVTC 01
	Mặt bằng tổng thể 
	01/2026

	02
	BVTC 02
	Khối lượng thực hiện
	01/2026

	03
	BVTC 03
	Khối lượng thực hiện
	01/2026






